Phụ lục 1
THỐNG KÊ VIỆC BAN HÀNH VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT, HƯỚNG DẪN THI HÀNH 

LUẬT, PHÁP LỆNH ĐƯỢC BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2009 ĐẾN NGÀY 30/6/2012

(Kèm theo Báo cáo số              /BC-CP  ngày       tháng 11 năm 2012 của Chính phủ)
____________________________
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	STT
	Tên luật, pháp lệnh
	Ngày có 
hiệu lực
	Nội dung cần quy định chi tiết
	Nội dung đã quy định chi tiết
	Nội dung chưa quy định chi tiết
	Ghi chú

	1. 
	Luật thi hành án hình sự
	01/7/2011
	37
	17
	20
	

	2. 
	Luật phòng, chống mua bán người
	01/01/2012
	2
	2
	
	

	3. 
	Luật tố tụng hành chính
	01/7/2011
	1
	1
	
	

	4. 
	Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, 
vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
	01/01/2012
	16
	14
	2
	

	5. 
	Luật ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	01/01/2011
	17
	11
	6
	

	6. 
	Luật các tổ chức tín dụng
	01/01/2011
	64
	45
	19
	


	7. 
	Luật bảo hiểm tiền gửi
	01/01/2013
	5
	4
	1
	

	8. 
	Luật phòng, chống rửa tiền
	01/01/2013
	7
	
	7
	

	9. 
	Luật người khuyết tật
	01/01/2011
	10
	9
	1
	

	10. 
	Luật biển Việt Nam
	01/01/2013
	2
	
	2
	

	11. 
	Luật thuế tài nguyên
	01/7/2010
	4
	4
	
	

	12. 
	Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 
	01/01/2012
	2
	2
	
	

	13. 
	Luật thuế bảo vệ môi trường
	01/01/2012
	3
	3
	
	

	14. 
	Luật kiểm toán độc lập
	01/01/2012
	25
	13
	12
	

	15. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm
	01/7/2011
	6
	
	6
	

	16. 
	Luật quản lý nợ công
	01/01/2010
	13
	12
	1
	

	17. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán
	01/7/2011
	20
	12
	8
	

	18. 
	Luật giá
	01/01/2013
	10
	
	10
	

	19. 
	 Luật thanh tra
	01/07/2011
	16
	16
	
	

	20. 
	Luật khiếu nại
	01/07/2012
	6
	
	6
	

	21. 
	Luật tố cáo
	01/07/2012
	4
	
	4
	

	22. 
	Luật quy hoạch đô thị
	01/01/2010
	4
	4
	
	

	23. 
	Luật sửa đổi Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 của Luật Đất đai
	01/9/2009
	1
	1
	
	

	24. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản
	01/8/2009
	2
	2
	
	

	25. 
	Luật viễn thông
	01/7/2010
	18
	7
	11
	

	26. 
	Luật tần số Vô tuyến điện
	01/7/2010
	19
	7
	12
	

	27. 
	Luật bưu chính
	01/01/2011
	13
	1
	12
	

	28. 
	Luật khoáng sản
	01/7/2011
	27
	26
	1
	

	29. 
	Luật tài nguyên nước
	01/01/2013
	12
	
	12
	

	30. 
	Luật cán bộ, công chức
	01/01/2010
	12
	9
	3
	

	31. 
	Luật viên chức
	01/01/2012
	14
	13
	1
	

	32. 
	Luật lưu trữ
	01/7/2012
	4
	4
	
	

	33. 
	Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
	01/01/2011
	24
	17
	7
	

	34. 
	Luật cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài
	02/9/2009
	5
	5
	
	

	35. 
	Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng
	01/09/2012
	01 NĐ
	
	01 NĐ
	

	36. 
	Bộ luật Lao động 
	01/05/2013
	10 NĐ
	
	10 NĐ
	

	37. 
	Luật người cao tuổi
	01/7/2010
	3
	3
	
	

	38. 
	Luật công đoàn
	01/01/2013
	04
	
	04
	

	39. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ
	01/01/2010
	5
	03
	2
	

	40. 
	Luật đo lường 
	01/7/2012
	15
	
	15
	

	41. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục
	01/7/2010
	31
	23
	8
	

	42. 
	Luật giáo dục đại học
	01/01/2013
	16
	
	16
	

	43. 
	Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 
	01/7/2011
	7
	6
	1
	

	44. 
	Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá
	01/5/2013
	5
	1
	4
	

	45. 
	LuËt d©n qu©n tù vÖ
	01/7/2010
	39
	39
	
	

	46. 
	LuËt c¬ yÕu
	01/02/2012
	6
	
	6
	

	47. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện ảnh
	01/10/2009
	2
	2
	
	

	48. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản Văn hóa
	01/01/2010
	8
	
	8
	

	49. 
	Luật quảng cáo
	01/01/2013
	8
	
	8
	

	50. 
	Luật an toàn thực phẩm
	01/7/2012
	57
	24
	33
	

	51. 
	Luật khám bệnh, chữa bệnh
	01/01/2011
	18
	11
	7
	

	52. 
	Luật lý lịch tư pháp
	01/7/2010
	5
	5
	
	

	53. 
	Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
	01/01/2010
	12
	6
	6
	

	54. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự
	01/01/2010
	3
	
	3
	

	55. 
	Luật trọng tài thương mại
	01/01/2011
	1
	1
	
	

	56. 
	Luật nuôi con nuôi
	01/01/2011
	4
	4
	
	

	57. 
	Luật phổ biến, giáo dục pháp luật
	01/01/2013
	7
	
	7
	

	58. 
	Luật giám định tư pháp
	01/01/2013
	9
	
	9
	

	59. 
	Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật
	01/01/2013
	0
	0
	0
	

	60. 
	Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
	01/07/2013
	3
	
	3
	

	61. 
	Luật xử lý vi phạm hành chính (phân công cho các Bộ soạn thảo)
	01/07/2013
	56
	
	56
	

	Tổng số
	61
	
	760
	391
	369
	


Chú thích:

(1) Số thứ tự của các luật, pháp lệnh

(2) Các luật, pháp lệnh có các nội dung cần phải ban hành văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Hội đồng thẩm phán Toàn án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao (các cơ quan thống kê theo phạm vi thẩm quyền)

(3) Thời điểm có hiệu lực của luật, pháp lệnh
(4), (5), (6) Nêu số lượng nội dung cần quy định chi tiết của văn bản luật, pháp lệnh (ví dụ có 06 nội dung cần quy đinh, đã quy định 04 nội dung, chưa quy định 02 nội dung)

(7) Ghi chú những nội dung cần thiết (ví dụ: đã dự thảo đang xin ý kiến hoặc đã trình hoặc vướng mắc…)
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